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学費口座振替依頼書 記入例  

Mẫu yêu cầu chuyển khoản tiền học phí Ví dụ điền  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bw09kouzahurikae(2025) 

銀行名 

Tên ngân hàng 

 

学校名 

Tên trường 

児童名 

Họ tên trẻ 

カタカナの名前 

Họ tên ghi bằng 

KATAKANA 

 

住所 

Địa chỉ 

 

電話番号 

Số điện 

thoại 

 

性别 

0男…Nam 

1女…Nữ 

印鑑（1枚目,2枚目） 

Con dấu (trang 1, trang 2)) 

 

口座名義人（通帳と同じ） 

Chủ tài khoản ( giống với tên trong sổ ngân hàng) 

 

口座番号 

Mã số tài khoản 

 

金融機関リスト Danh sách tổ chức tài chính 

 

豊橋信用金庫 TOYOHASHI SHIN YOU KINKOU 

豊川信用金庫 TOYOKAWA SHIN YOU KINKOU 

蒲郡信用金庫 GAMAGOORI SHIN YOU KINKOU 

JA 豊橋 JA TOYOHASHI 

記入が難しいときは、この用紙と通帳・印鑑を持って学校に来て下さい 

Nếu thấy khó khăn trong việc điền, vui lòng đem tờ giấy này cùng với con dấu( INKAN), sổ 
ngân hàng tới trường.  

 

１ 学年 

Năm học/ 

１ 

学校指定の金融機関名に 

書き変えてお使い下さい。 
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